
Mã

Số giờ/ 

STT Lớp Giảng viên  MH, Tên MH, MĐ buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Ghi chú

MĐ 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7

5 CGKL CĐ-K16A1 C/Xuân MH 05 Tin học 3
Trực 

tuyến

5 CGKL CĐ-K16A1 C/Xuân MH 05 Tin học 2 205-S

5 CGKL CĐ-K16A1 C/Xuân MH 05 Tin học 5 205-S
Trực 

tuyến
205-S 205-S

Trực 

tuyến
205-S 205-S 205-S 205-S

6 Cơ điện tử CĐ-K15A2 C/Hân MH 05 Tin học 3
Trực 

tuyến

6 Cơ điện tử CĐ-K15A2 C/Hân MH 05 Tin học 2 302-S

6 Cơ điện tử CĐ-K15A2 C/Hân MH 05 Tin học 5 302-S
Trực 

tuyến
302-S

7 Cơ điện tử CĐ-K16A1 C/Lợi MH 05 Tin học 3
Trực 

tuyến

7 Cơ điện tử CĐ-K16A1 C/Lợi MH 05 Tin học 2 202-S

7 Cơ điện tử CĐ-K16A1 C/Lợi MH 05 Tin học 5 202-S
Trực 

tuyến
202-S 202-S

Trực 

tuyến
202-S 202-S 202-S 202-S

1
BTSCOTO K42B1 (Lớp 

11A12)
C/Hoa MH 06 Tiếng anh 5 307-S 307-S 307-S 307-S

2
BTSCOTO K42B2

(Lớp 11A13)
C/Hoa MH 06 Tiếng anh 5 307-S 307-S 307-S 307-S

3
BTSCOTO K43B1

(Lớp 10A12)
C/Hoa MH 06 Tiếng anh 5 307-S 307-S 307-S 307-S 307-S 307-S

4
BTSCOTO K43B2

(Lớp 10A13)
C/Hoa MH 06 Tiếng anh 5 307-S 307-S 307-S 307-S 307-S 307-S

10 ĐCN01-K43B3 T/Hải MH 06 Tiếng anh 5 104-S 104-S 104-S 104-S 104-S 104-S 104-S 104-S 104-S 104-S

9 ĐCN01-K43B2 C/M.Anh MH 06 Tiếng anh 5 106-S 106-S 106-S 106-S 106-S 106-S Ghép ĐCN01-K43B2 

11 ĐCN01-K43B4 C/M.Anh MH 06 Tiếng anh 5 106-S 106-S 106-S 106-S 106-S 106-S Ghép ĐCN01-K43B4

8 ĐCN CĐ-K16A7 (GT) C/M.Anh MH 06 Tiếng anh 106-S 106-S 106-S 106-S

8 ĐCN CĐ-K16A7 (GT) C/H.Vân MH 05 Tin học 3
Trực 

tuyến

8 ĐCN CĐ-K16A7 (GT) C/H.Vân MH 05 Tin học 2 302-S

8 ĐCN CĐ-K16A7 (GT) C/H.Vân MH 05 Tin học 5 302-S
Trực 

tuyến
302-S 302-S

Trực 

tuyến

12 TĐHCN CĐ-K15A1 T/Luân MĐ 26

Lắp đặt và bảo 

dưỡng hệ thống cơ 

điện tử

8 DN DN DN DN 22

12 TĐHCN CĐ-K15A1 T/Luân MĐ 26 Thi kết thúc môn 4 DN
Lắp đặt và bảo dưỡng 

hệ thống cơ điện tử

12 TĐHCN CĐ-K15A1 T/Hậu MĐ 26 Thi kết thúc môn 4 DN
Lắp đặt và bảo dưỡng 

hệ thống cơ điện tử

12 TĐHCN CĐ-K15A1
T/T.Nghĩa 

(DN)
MĐ 27

Thiết kế lắp đặt hệ 

thống smart home
8 DN DN DN 18

12 TĐHCN CĐ-K15A1
T/T.Nghĩa 

(DN)
MĐ 27 Thi kết thúc môn 4 DN

Thiết kế lắp đặt hệ 

thống smart home

12 TĐHCN CĐ-K15A1 T/Hậu MĐ 27 Thi kết thúc môn 4 DN
Thiết kế lắp đặt hệ 

thống smart home

12 TĐHCN CĐ-K15A1 K.Điện MĐ 29 Đồ án tốt nghiệp ĐATN ĐATN ĐATN ĐATN ĐATN

13 TĐHCN CĐ-K16A8 (GT) T/Quang MH 05 Tin học 3
Trực 

tuyến

13 TĐHCN CĐ-K16A8 (GT) T/Quang MH 05 Tin học 2 203-S

13 TĐHCN CĐ-K16A8 (GT) T/Quang MH 05 Tin học 5 203-S
Trực 

tuyến
203-S 203-S

Trực 

tuyến
203-S 203-S

14 TĐHCN CĐ-K16A9 (GT) T/Lương MH 05 Tin học 3
Trực 

tuyến

14 TĐHCN CĐ-K16A9 (GT) T/Lương MH 05 Tin học 2 204-S

14 TĐHCN CĐ-K16A9 (GT) T/Lương MH 05 Tin học 5 204-S
Trực 

tuyến
204-S 204-S

Trực 

tuyến
204-S 204-S 204-S 204-S

Ghi chú: 

- Ký hiệu phòng học: Tên phòng - Ca học. Ví dụ: 102-S: Phòng 102 - Ca sáng; 102: Phòng 102 - Cả ngày; 102-C: Phòng 102 - Ca chiều)

Nơi nhận: Ca chiều (S): Từ 12h30'

- BGH;

- Các phòng, khoa liên quan;

- Website, Fanpage;

- Lưu: ĐT.

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Thực

'- Giờ học: MH: Sáng (S) từ 7h00ph; Chiều (C) từ 12h30ph  - MĐ: Sáng (S) từ 6h30ph; Chiều (C) từ 12h30ph 

Tuần 46

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 06 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHIỆP BẮC NINH

Số: 20/TKB-CĐCN

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2025 - 2026

(Từ ngày 29/06/2026 - 19/07/2026)
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